20. Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe taxi
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có nhu cầu xin cấp phù hiệu taxi lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT gửi Sở GTVT (Bộ phận một cửa).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 47 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT.

Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục giao cho doanh nghiệp, HTX hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, đối chiếu với danh sách xe khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ, đánh máy, in phù hiệu, ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng dấu, ép nhựa và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại (Phụ lục 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT của Bộ GTVT).

- Bản photo cà vẹt xe (kèm bản chính đối chiếu hoặc bản photo công chứng).

- Hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản trong đó có đăng ký ngành nghề cho thuê tài chính, hoặc cho thuê tài sản đối với phương tiện không thuộc sở hữu doanh nghiệp, hợp tác xã xin cấp phù hiệu (nếu có);

- Bảng cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của hợp tác xã (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới).

- Văn bản xác nhận của Sở GTVT các tỉnh về việc đã thu hồi phù hiệu đã cấp hoặc chưa cấp phù hiệu đối với biển số xe ngoài tỉnh. (Phụ lục 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT của Bộ GTVT).

- Phù hiệu cũ (hoặc biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GTVT Đồng Nai.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe taxi.

h) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

- Phụ lục số 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Phụ lục 21

	Tên đơn vị vận tải: ............
Số: .............. /..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày ... tháng … năm ….


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (ĐỔI) 

PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU
                        Kính gửi:.......... (Sở Giao thông Vận tải)...............

1. Tên đơn vị vận tải:...................................................................................

2. Địa chỉ:..............................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax):...........................................................................................

4. Số giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô......... ngày..... tháng.... năm...., nơi cấp.....................................................................................................................

Số lượng phù hiệu, biển hiệu chạy xe nộp lại:…………

Đề nghị được cấp (đổi): (1)..............................

(Có danh sách xe đề nghị cấp (đổi) phù hiệu kèm theo).
	
	Đại diện đơn vị vận tải

(Ký tên, đóng dấu)




Hướng dẫn cách ghi:

(1) Ghi số lượng phù hiệu, biển hiệu đơn vị xin cấp hoặc đổi theo từng loại. 

DANH SÁCH XE

ĐỀ NGHỊ CẤP (ĐỔI) PHÙ HIỆU TAXI

(Kèm theo Giấy đề nghị số………/………., ngày……/……/20…)


	STT
	Họ và tên 

chủ phương tiện
	Biển số xe
	Hiệu xe
	Trọng tải (Ghế)
	Năm SX
	Phù hiệu xe taxi

	
	
	
	
	
	
	Thời hạn 
	Số seri

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 28

	Tên doanh nghiệp, HTX:............
Số:............./..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG CỦA XE Ô TÔ 

THAM GIA KINH DOANH VẬN TẢI 
Kính gửi: Sở GTVT (1)...............................................
1.Tên doanh nghiệp/hợp tác xã........................... ...................................................
2. Trụ sở:.................................................................................................................

3. Số điện thoại (fax):.............................................................................................
4. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do..........................................................

cấp ngày......... tháng......... năm...................

Đề nghị Sở Giao thông Vận tải (1)………………….… xác nhận xe ô tô mang biển số………………. thuộc sở hữu (quyền sử dụng hợp pháp) của………………..... (tên doanh nghiệp/HTX) chưa được cấp phù hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải…………………………….….:

Trên địa bàn……………………………………………………………………..…(2).
Trên tuyến: Tên tuyến:............................ đi…………..…..... và ngược lại (2); mã số tuyến:…………………......... (mục này chỉ dành cho xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định)./.
	Xác nhận của Sở Giao thông Vận tải
Ngày..... tháng...... năm......

(Ký tên, đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên Sở Giao thông Vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

(2) Ghi tên tỉnh.
21. Thủ tục cấp, đổi biển hiệu xe du lịch
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có nhu cầu xin cấp phù hiệu taxi lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT gửi Sở GTVT (Bộ phận một cửa).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 47 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT.

Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục giao cho doanh nghiệp, HTX hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, đối chiếu với danh sách xe khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ, đánh máy, in phù hiệu, ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng dấu, ép nhựa và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại (Phụ lục 03 Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT).

- Văn bản chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch của Sở VH, TT và DL Đồng Nai (bản chính).
- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (bản sao).
- Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế hoặc giấy đăng ký kinh doanh lữ hành (bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu). 

- Bản sao các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của các xe có tên trong danh sách đề nghị; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện.

- Hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản trong đó có đăng ký ngành nghề cho thuê tài chính, hoặc cho thuê tài sản đối với phương tiện không thuộc sở hữu đơn vị xin cấp biển hiệu.
- Bản cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của hợp tác xã (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới).

- Bản sao kèm bản chính đối chiếu: Hợp đồng, bản nghiệm thu lắp đặt TB GSHT, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của thiết bị GSHT được lắp trên xe (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới). Đối với phương tiện đã được cấp biển hiệu thì được thay thế bằng văn bản cung cấp thông tin về địa chỉ trang web, tên và mật khẩu truy cập thiết bị.

Hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.

- Văn bản xác nhận của Sở GTVT các tỉnh về việc đã thu hồi biển hiệu (phù hiệu) đã cấp hoặc chưa cấp biển hiệu đối với biển số xe ngoài tỉnh.

- Biển hiệu cũ (hoặc biên bản xử lý vi phạm thu hồi biển hiệu).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

d)Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GTVT Đồng Nai.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biển hiệu xe du lịch.

h) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 03 Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011 của Bộ VHTTDL và Bộ GTVT.

- Phụ lục số 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe du lịch.

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư Liên tịch số 05/2011/TT-BGTVT ngày 26/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ GTVT quy định về vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch.

- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ GTVT quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Phụ lục 03

(Ban hành theo Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT 
ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)

	TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP BIỂN HIỆU “XE Ô TÔ VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH” 

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải....................................................................
Tên đơn vị kinh doanh:.............................................................................................................................................................
Tên giao dịch Quốc tế (nếu có):......................................................................................................................................
Trụ sở:...........................................................................................................................................................................................................
Số điện thoại:...................................................................................... (Fax):................................................................................
Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:…………………....... do…………………………….…………........................................., cấp ngày................................. tháng............................. năm...........................
Lĩnh vực kinh doanh:...................................................................................................................................................................
        Số xe đề nghị cấp biển hiệu:………………………………………. xe (danh sách xe kèm theo).
	TT
	Tên hiệu xe
	Màu sơn
	Biển số
	Số khung
	Số máy
	Số chỗ ngồi
	Năm SX

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Các giấy tờ liên quan kèm theo gồm: Giấy xác nhận ô tô vận chuyển khách du lịch (bản chính) (1) và các bản sao: Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận chuyển khách (2); giấy chứng nhận đăng ký ô tô (3); giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (4); giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện (5); giấy phép lái xe (6); giấychứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch của lái xe (7).

Đơn vị kinh doanh cam kết chịu trách nhiệm về nội dung số liệu trong hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đính kèm./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ 

KINH DOANH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 02

(Ban hành theo Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT 
ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)

	UBND ............

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


GIẤY XÁC NHẬN 

XE Ô TÔ VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH

Kính gửi:..................................................................................................................
Ngày......... tháng…….. năm............. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…………….……………………
nhận được hồ sơ kèm theo Công văn số………../…......... ngày…..… tháng….... năm……... của ..............................................................................................................................về việc "Đề nghị xác nhận ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch".

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch...................................................... xác nhận như sau:

Tên đơn vị kinh doanh:.............................................................................................................................................................
Tên giao dịch Quốc tế (nếu có):......................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................…………….............................................................
Số điện thoại:…………….………………………………; số fax:…………………….……...……...…………..……………
Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận chuyển khách) số:..................................................., cấp ngày……..…........./......................./…………........., cơ quan cấp:………………………………..…………………………………………………………...…..…………………………...………
Tổng số ô tô đề nghị xác nhận:.........................................................................................................................................
Tổng số ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch:............................ xe (danh sách).
	TT
	Tên hiệu xe
	Màu sơn
	Biển số
	Số khung
	Số máy
	Số chỗ ngồi
	Năm SX

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục Du lịch, BVHTTDL (để b/c);

- Lưu VT, Phòng DL.
	
	GIÁM ĐỐC

(HOẶC PHÓ GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 28

	Tên doanh nghiệp, HTX:............
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG CỦA XE Ô TÔ 

THAM GIA KINH DOANH VẬN TẢI 
Kính gửi: Sở GTVT (1)...............................................
1.Tên doanh nghiệp/hợp tác xã........................... .........................................................

2. Trụ sở:........................................................................................................................

3. Số điện thoại (fax):.....................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do..................................................................

cấp ngày......... tháng......... năm...................

Đề nghị Sở Giao thông Vận tải (1)…………………….…. xác nhận xe ô tô mang biển số……………. thuộc sở hữu (quyền sử dụng hợp pháp) của………………..... (tên doanh nghiệp/HTX) chưa được cấp phù hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải……………………….:

Trên địa bàn:…………………………………………………………………….…(2).
Trên tuyến: Tên tuyến:............................... đi…………..…..... và ngược lại (2); mã số tuyến:…………………........... (mục này chỉ dành cho xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định)./.
	Xác nhận của Sở Giao thông Vận tải
Ngày.... tháng...... năm......

(Ký tên, đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên Sở Giao thông Vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

(2) Ghi tên tỉnh.
22. Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe hợp đồng
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có nhu cầu xin cấp phù hiệu taxi lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT gửi Sở GTVT (Bộ phận một cửa). 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 47 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT.

Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục giao cho doanh nghiệp, HTX hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, đối chiếu với danh sách xe khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ, đánh máy, in phù hiệu, ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng dấu, ép nhựa và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

b)Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại (Phụ lục 21).

- Bản photo cà vẹt xe (kèm bản chính đối chiếu hoặc bản photo công chứng).

- Hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản trong đó có đăng ký ngành nghề cho thuê tài chính, hoặc cho thuê tài sản đối với phương tiện không thuộc sở hữu đơn vị xin cấp phù hiệu (đối với xe không đúng tên sở hữu của doanh nghiệp).
- Bản cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của hợp tác xã (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới).

- Bản sao kèm bản chính đối chiếu: Hợp đồng, bản nghiệm thu lắp đặt TB GSHT, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của thiết bị GSHT được lắp trên xe (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới). Đối với phương tiện đã được cấp phù hiệu thì được thay thế bằng văn bản cung cấp thông tin về địa chỉ trang web, tên và mật khẩu truy cập thiết bị.

Hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.

- Văn bản xác nhận của Sở GTVT các tỉnh về việc đã thu hồi phù hiệu đã cấp hoặc chưa cấp phù hiệu đối với biển số xe ngoài tỉnh (Phụ lục 28).

- Phù hiệu cũ (hoặc biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d)Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GTVT Đồng Nai.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe chạy hợp đồng.

h) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

- Phụ lục số 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ GTVT quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Phụ lục 21

	Tên đơn vị vận tải:............
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (ĐỔI) 

PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU
Kính gửi:....................................... (Sở Giao thông Vận tải)
1. Tên đơn vị vận tải:.....................................................................................................

2. Địa chỉ:.......................................................................................................................

3. Số điện thoại (fax):.....................................................................................................

4. Số giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô......... ngày..... tháng....... năm……..., nơi cấp.......................................
Số lượng phù hiệu, biển hiệu chạy xe nộp lại:……………………………………...…

Đề nghị được cấp (đổi): (1)............................................................................................

(Có danh sách xe đề nghị cấp (đổi) phù hiệu kèm theo)./.
	
	Đại diện đơn vị vận tải

(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi:

(1) Ghi số lượng phù hiệu, biển hiệu đơn vị xin cấp hoặc đổi theo từng loại.

DANH SÁCH XE
ĐỀ NGHỊ CẤP (ĐỔI) PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Giấy đề nghị số………/………., ngày……/……/201…)


	STT
	Họ và tên 

chủ phương tiện
	Biển số xe
	Hiệu xe
	Trọng tải (Ghế)
	Năm SX
	Phù hiệu xe hợp đồng

	
	
	
	
	
	
	Thời hạn 
	Số seri

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 28

	Tên doanh nghiệp, HTX:............
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG CỦA XE Ô TÔ 

THAM GIA KINH DOANH VẬN TẢI 
Kính gửi: Sở GTVT..(1)...............................................
1.Tên doanh nghiệp/hợp tác xã........................... ..................................................

2. Trụ sở:.................................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax):............................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do..........................................................

cấp ngày......... tháng......... năm...................

Đề nghị Sở Giao thông Vận tải (1)……………… xác nhận xe ô tô mang biển số…………………. thuộc sở hữu (quyền sử dụng hợp pháp) của……………..... (tên doanh nghiệp/HTX) chưa được cấp phù hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải……………..……….:

Trên địa bàn:…………………………….…………………………………………(2).
Trên tuyến: Tên tuyến:..................... đi……………..... và ngược lại (2); mã số tuyến:...................................... (mục này chỉ dành cho xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định)./.
	Xác nhận của Sở Giao thông Vận tải
Ngày..... tháng...... năm......

(Ký tên, đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên Sở Giao thông Vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

(2) Ghi tên tỉnh.
23. Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe tuyến cố định
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có nhu cầu xin cấp phù hiệu taxi lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT gửi Sở GTVT (Bộ phận một cửa) 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 47 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT.

Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục giao cho doanh nghiệp, HTX hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, đối chiếu với danh sách xe khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ, đánh máy, in phù hiệu, ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng dấu, ép nhựa và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

b)Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại (Phụ lục 21).

- Văn bản chấp thuận mở tuyến hoặc văn bản công bố tuyến hoặc văn bản chấp thuận khai thác tuyến hoặc văn bản chấp thuận tăng tầng suất chạy xe của Sở GTVT hoặc thông báo thay xe hoặc thông báo bổ sung xe của doanh nghiệp nhưng không làm tăng tầng suất chạy xe.

- Bản photo cà vẹt xe (kèm bản chính đối chiếu hoặc bản photo công chứng).

- Hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản trong đó có đăng ký ngành nghề cho thuê tài chính, hoặc cho thuê tài sản đối với phương tiện không thuộc sở hữu đơn vị xin cấp phù hiệu (nếu có).
- Bản cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của hợp tác xã (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới).

- Bản sao kèm bản chính đối chiếu: Hợp đồng, bản nghiệm thu lắp đặt TB GSHT, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của thiết bị GSHT được lắp trên xe (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới). Đối với phương tiện đã được cấp phù hiệu thì được thay thế bằng văn bản cung cấp thông tin về địa chỉ trang web, tên và mật khẩu truy cập thiết bị.

Hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.

- Văn bản xác nhận của Sở GTVT các tỉnh về việc đã thu hồi phù hiệu đã cấp hoặc chưa cấp phù hiệu đối với biển số xe ngoài tỉnh (Phụ lục 28).

- Phù hiệu cũ (hoặc biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d)Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GTVT Đồng Nai.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe chạy tuyến cố định..

h) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

- Phụ lục số 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ GTVT quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Phụ lục 21

	Tên đơn vị vận tải:............
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (ĐỔI) 

PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU
Kính gửi:.................... (Sở Giao thông Vận tải)
1. Tên đơn vị vận tải:...................................................................................

2. Địa chỉ:.......................................................................................................................

3. Số điện thoại (fax):.....................................................................................................

4. Số giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô......... ngày..... tháng.... năm...., nơi cấp..........................................................................
Số lượng phù hiệu, biển hiệu chạy xe nộp lại:…………………………..…….………

Đề nghị được cấp (đổi): (1)............................................................................................

(Có danh sách xe đề nghị cấp (đổi) phù hiệu kèm theo)./.
	
	Đại diện đơn vị vận tải

(Ký tên, đóng dấu)




Hướng dẫn cách ghi:

(1) Ghi số lượng phù hiệu, biển hiệu đơn vị xin cấp hoặc đổi theo từng loại. 

DANH SÁCH XE 

ĐỀ NGHỊ CẤP (ĐỔI) PHÙ HIỆU XE CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH

(Kèm theo Giấy đề nghị số………/………., ngày……/……/201…)


	STT
	Họ và tên

chủ phương tiện
	Biển số xe
	Hiệu xe
	Trọng tải (Ghế)
	Năm SX
	Phù hiệu xe chạy

tuyến cố định

	
	
	
	
	
	
	Thời hạn
	Số seri

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 28

	Tên doanh nghiệp, HTX:............
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG CỦA XE Ô TÔ 

THAM GIA KINH DOANH VẬN TẢI 
Kính gửi: Sở GTVT (1)...............................................
1.Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã........................... .........................................................

2. Trụ sở:........................................................................................................................

3. Số điện thoại (fax):.....................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........................... do.............................................. cấp ngày......... tháng......... năm………
Đề nghị Sở Giao thông Vận tải (1)…………………. xác nhận xe ô tô mang biển số………………….…thuộc sở hữu (quyền sử dụng hợp pháp) của……………....... (tên doanh nghiệp/HTX) chưa được cấp phù hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải………………………...….:

Trên địa bàn:………………………………………………………………...…..…(2).
Trên tuyến: Tên tuyến:………………...... đi…………….…...... và ngược lại (2); mã số tuyến:........................ (mục này chỉ dành cho xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định)./.
	Xác nhận của Sở Giao thông Vận tải
Ngày..... tháng...... năm......

(Ký tên, đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên Sở Giao thông Vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

(2) Ghi tên tỉnh.

24. Thủ tục cấp, đổi phù hiệu xe container
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có nhu cầu xin cấp phù hiệu taxi lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT gửi Sở GTVT (Bộ phận một cửa) 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 47 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT.

Gh biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục giao cho doanh nghiệp, HTX hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, đối chiếu với danh sách xe khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ, đánh máy, in phù hiệu, ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại (Phụ lục 21).

- Bản photo cà vẹt xe (kèm bản chính đối chiếu hoặc bản photo công chứng).

- Hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản trong đó có đăng ký ngành nghề cho thuê tài chính, hoặc cho thuê tài sản đối với phương tiện không thuộc sở hữu đơn vị xin cấp phù hiệu (nếu có).
- Bản cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của hợp tác xã (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới).

- Bản sao kèm bản chính đối chiếu: Hợp đồng, bản nghiệm thu lắp đặt TB GSHT, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của thiết bị GSHT được lắp trên xe (áp dụng đối với trường hợp phương tiện cấp mới). Đối với phương tiện đã được cấp phù hiệu thì được thay thế bằng văn bản cung cấp thông tin về địa chỉ trang web, tên và mật khẩu truy cập thiết bị.

Hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.

- Văn bản xác nhận của Sở GTVT các tỉnh về việc đã thu hồi phù hiệu đã cấp hoặc chưa cấp phù hiệu đối với biển số xe ngoài tỉnh (Phụ lục 28).

- Phù hiệu cũ (hoặc biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d)Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GTVT Đồng Nai.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe container.

h) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

- Phụ lục số 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe container.

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ GTVT quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Phụ lục 21

	Tên đơn vị vận tải:............
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (ĐỔI) 

PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU
Kính gửi:……………….......... (Sở Giao thông Vận tải)
1. Tên đơn vị vận tải:.....................................................................................................

2. Địa chỉ:.......................................................................................................................

3. Số điện thoại (fax):.....................................................................................................

4. Số giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô............. ngày............ tháng……...... năm..............., nơi cấp..........................................
Số lượng phù hiệu, biển hiệu chạy xe nộp lại:………………………………...………

Đề nghị được cấp (đổi): (1)...........................................................................................

(Có danh sách xe đề nghị cấp (đổi) phù hiệu kèm theo)./.
	
	Đại diện đơn vị vận tải

(Ký tên, đóng dấu)




Hướng dẫn cách ghi:

(1) Ghi số lượng phù hiệu, biển hiệu đơn vị xin cấp hoặc đổi theo từng loại. 

DANH SÁCH XE

ĐỀ NGHỊ CẤP (ĐỔI) PHÙ HIỆU XE CONTAINER

(Kèm theo Giấy đề nghị số………/………., ngày……/……/201…)


	STT
	Họ và tên 

chủ phương tiện
	Biển số xe
	Hiệu xe
	Trọng tải (Ghế)
	Năm SX
	Phù hiệu xe container

	
	
	
	
	
	
	Thời hạn 
	Số seri

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 28

	Tên doanh nghiệp, HTX:............
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG CỦA XE Ô TÔ 

THAM GIA KINH DOANH VẬN TẢI 
Kính gửi: Sở GTVT (1)...............................................
1.Tên doanh nghiệp/hợp tác xã.....................................................................................

2. Trụ sở:........................................................................................................................

3. Số điện thoại (fax):.....................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........................ do.............................................. cấp ngày......... tháng......... năm...................

Đề nghị Sở Giao thông Vận tải (1)…………….………… xác nhận xe ô tô mang biển số………..… thuộc sở hữu (quyền sử dụng hợp pháp) của………………...... (tên doanh nghiệp/HTX) chưa được cấp phù hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải………………………….:

Trên địa bàn:…………………………………………………………………….…(2).
Trên tuyến: Tên tuyến:............................ đi……….…..... và ngược lại (2); mã số tuyến:……………….......... (mục này chỉ dành cho xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định)./.
	Xác nhận của Sở Giao thông Vận tải
Ngày..... tháng...... năm......

(Ký tên, đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên Sở Giao thông Vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

(2) Ghi tên tỉnh.
25. Thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh và liên tỉnh có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và liên tỉnh lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT gửi Sở GTVT (Bộ phận một cửa).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 15 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT.

Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ giao cho doanh nghiệp, HTX hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Chuyên viên kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ. Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản lấy ý kiến của Sở GTVT đầu tuyến phía bên kia.

Bước 5: Sau khi được Sở GTVT đầu tuyến phía bên kia có ý kiến chấp thuận. Đánh máy văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định.

Bước 6: Trình lãnh đạo phê duyệt.

Bước 7: Trình đóng dấu, phát hành văn bản và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký khai thác tuyến (Phụ lục 09).

- Phương án khai thác tuyến (Phụ lục 10).

- Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (Phụ lục 07).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với tuyến cố định liên tỉnh: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với tuyến cố định nội tỉnh: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GTVT Đồng Nai.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 07 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

- Phụ lục số 09 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

- Phụ lục số 10 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Phụ lục 09

	Tên doanh nghiệp, HTX:............
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


GIẤY ĐĂNG KÝ .............(1) TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải.......................

1. Tên đơn vị vận tải:.....................................................................................................
2. Địa chỉ:.......................................................................................................................
3. Số điện thoại (fax):.....................................................................................................
4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:................. ngày........./...../.......... do………………..… (tên cơ quan cấp) cấp.  

5. Đăng ký..........(1)................... tuyến: Mã số tuyến:...........................................
Nơi đi:......................................... Nơi đến:.............................................(2).
Bến đi:......................................... Bến đến:.................................................

Cự ly vận chuyển:................. km.
Hành trình chạy xe:......................................................................................

6. Công văn chấp thuận khai thác số:.........../..... do............ (ghi tên cơ quan cấp)……………….. cấp ngày.../...../.....(3)./.
	
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)




Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi một trong các nội dung sau: Mở tuyến/đăng ký khai thác hoặc tăng tần suất chạy xe.

(2) Ghi tên tỉnh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xã (nơi đặt bến xe, nếu là tuyến nội tỉnh).
(3) Chỉ áp dụng với việc đăng ký tăng tần suất chạy xe.
Phụ lục 10

	Tên doanh nghiệp, HTX:............

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


PHƯƠNG ÁN

KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ 

I. ĐẶC ĐIỂM TUYẾN:
Mã số tuyến:.......................................................................................................
Tên tuyến:............................. đi................................................... và ngược lại.

Bến đi:................................................................................................................
Bến đến:.............................................................................................................
Cự ly vận chuyển:........................................ km.

Lộ trình:.............................................................................................................
II. BIỂU ĐỒ CHẠY XE:
1. Số chuyến (nốt (tài)................ trong ngày, tuần, tháng.

2. Giờ xuất bến:..................................................................................................
a) Chiều đi: Xuất bến tại:…………………..…..

- Nốt (tài) 01 xuất bến lúc………. giờ…….. phút, vào các ngày......................
- Nốt (tài) 02 xuất bến lúc….….... giờ.......... phút, vào các ngày......................
- . . . ………………………………………………………………….………..
b) Chiều về: Xuất bến tại:………………..……..

- Nốt (tài) 01 xuất bến lúc………… giờ..... phút, vào các ngày........................
- Nốt (tài) 02 xuất bến lúc……....… giờ..... phút, vào các ngày........................

- ……………………………………………………………………………….
3. Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe…..... giờ…….. phút.

4. Tốc độ lữ hành:……………
km/h.

5. Lịch trình chạy xe:

a) Chiều đi: Xuất bến tại:………………..……

+ Nốt (tài) 01: Giờ xuất bến:………………… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


+ Nốt (tài) 02: Giờ xuất bến:………………… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


b) Chiều về: Xuất bến tại:………..….…..….

+ Nốt (tài) 01: Giờ xuất bến:…………..…… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


+ Nốt (tài) 02: Giờ xuất bến:………………… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


III. ĐOÀN PHƯƠNG TIỆN:
	TT
	Nhãn hiệu xe
	Năm sản xuất
	Sức chứa
	Tiêu chuẩn khí thải
	Số lượng (chiếc)

	1
	
	
	
	
	

	2
	…
	…
	…
	…
	…

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


IV. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE:
	TT
	Nốt (tài)
	Số lượng lái xe
	Số lượng nhân viên phục vụ
	Ghi chú

	1
	Nốt (tài) 01
	
	
	

	2
	Nốt (tài) 02
	
	
	

	
	....
	
	
	


V. GIÁ VÉ VÀ CƯỚC HÀNH LÝ:
1. Giá vé:

a) Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK.

b) Giá vé chặng (nếu có):


- Chặng 01 (từ .....đến.......):........................ đồng/HK.


- Chặng 02 (từ.....đến .......):......................... đồng/HK.


- Chặng..........................................................................

2. Giá cước hành lý:

a) Hành lý được miễn cước:.......................................... kg.

b) Hành lý vượt quá mức miễn cước:........................... đ/kg.

3. Hình thức bán vé:
a) Bán vé tại quầy ở bến xe:..........................................................................
b) Bán vé tại đại lý:........................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại).
c) Bán vé qua mạng:.......................... (địa chỉ trang web).

	
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 07

	Tên doanh nghiệp, HTX:............
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


GIẤY ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TRÊN TUYẾN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Sở GTVT...............

1. Tên đơn vị vận tải:.....................................................................................................

2. Địa chỉ:.......................................................................................................................

3. Số điện thoại (fax):.....................................................................................................

4. Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến: 


Tỉnh đi............ tỉnh đến.........;  bến đi........... bến đến............. như sau: 

a) Chất lượng phương tiện: Chất lượng phương tiện, năm sản xuất, số ghế, trang thiết bị phục vụ hành khách, tiêu chuẩn khí thải.

b) Việc chấp hành phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô: .......................................................................................................................................

c) Các quyền lợi của hành khách bao gồm:…………………...... (các dịch vụ phục vụ hành khách, chế độ bảo hiểm, số lượng hành lý mang theo được miễn cước).

d) Địa chỉ, số điện thoại nhận thông tin phản ánh của hành khách:…..................

Đơn vị kinh doanh cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu .
	Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú: Trường hợp trên tuyến có nhiều mức chất lượng dịch vụ khác nhau thì đơn vị vận tải đăng ký từng mức theo các nội dung tại Mục 4.
26. Thủ tục mở tuyến vận tải khách cố định:
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh và liên tỉnh có nhu cầu mở tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và liên tỉnh lập hồ sơ mở tuyến theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 18/2013/TT-BGTV gửi Sở GTVT (Bộ phận một cửa).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 13 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT.

Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ giao cho doanh nghiệp, HTX hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Chuyên viên kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ. Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản xin ý kiến Sở GTVT đầu tuyến phía bên kia.

Bước 5: Sau khi được Sở GTVT đầu tuyến phía bên kia chấp thuận. Đánh máy văn bản chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định.

Bước 6: Trình lãnh đạo phê duyệt.

Bước 7: Trình đóng dấu, phát hành văn bản và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký mở tuyến mới (Phụ lục 09).

- Phương án khai thác tuyến (Phụ lục 10).

- Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (Phụ lục 07).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với tuyến cố định liên tỉnh: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với tuyến cố định nội tỉnh: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GTVT Đồng Nai.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận mở tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 07 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

- Phụ lục số 09 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

- Phụ lục số 10 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Phụ lục 09

	Tên doanh nghiệp, HTX:............
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm….


GIẤY ĐĂNG KÝ……...... (1) TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải........................

1. Tên đơn vị vận tải:.....................................................................................................
2. Địa chỉ:.......................................................................................................................
3. Số điện thoại (fax):.....................................................................................................
4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:................. ngày........./...../.......... do……… (tên cơ quan cấp) cấp.  

5. Đăng ký..........(1).................. tuyến: Mã số tuyến:............................................

Nơi đi:........................................ Nơi đến:.............................................(2).

Bến đi:........................................ Bến đến:..................................................

Cự ly vận chuyển:....................... km.
Hành trình chạy xe:......................................................................................
6. Công văn chấp thuận khai thác số:.........../..... do................ (ghi tên cơ quan cấp) cấp ngày.../...../.....(3)./.
	
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)




Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi một trong các nội dung sau: Mở tuyến/đăng ký khai thác hoặc tăng tần suất chạy xe.

(2) Ghi tên tỉnh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xã (nơi đặt bến xe, nếu là tuyến nội tỉnh).
(3) Chỉ áp dụng với việc đăng ký tăng tần suất chạy xe.
Phụ lục  10

	Tên doanh nghiệp, HTX:............

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


PHƯƠNG ÁN

KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ 

I. ĐẶC ĐIỂM TUYẾN:
Mã số tuyến:......................................................................................................
Tên tuyến:................................... đi............................................. và ngược lại.

Bến đi:................................................................................................................
Bến đến:.............................................................................................................
Cự ly vận chuyển:........................................ km.

Lộ trình:….........................................................................................................
II. BIỂU ĐỒ CHẠY XE:
1. Số chuyến (nốt (tài).......................... trong ngày, tuần, tháng.

2. Giờ xuất bến:

a) Chiều đi: Xuất bến tại:……….……..

- Nốt (tài) 01 xuất bến lúc……….. giờ….. phút, vào các ngày.........................
- Nốt (tài) 02 xuất bến lúc…….…. giờ...... phút, vào các ngày.........................
- ……………………………………………………………………………….
b) Chiều về: Xuất bến tại:……….……..

- Nốt (tài) 01 xuất bến lúc………… giờ…... phút, vào các ngày......................
- Nốt (tài) 02 xuất bến lúc………… giờ....... phút, vào các ngày......................
- ……………………………………………………………………………….
3. Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe .....  giờ   ...phút.

4. Tốc độ lữ hành:……………………… km/h.

5. Lịch trình chạy xe:

a) Chiều đi: Xuất bến tại:……………………
+ Nốt (tài) 01: Giờ xuất bến:…………….… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


+ Nốt (tài) 02: Giờ xuất bến:………………… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


b) Chiều về: Xuất bến tại:………………..…

+Nốt (tài) 01: Giờ xuất bến:……………….… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


+ Nốt (tài) 02: Giờ xuất bến:…………………… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


III. ĐOÀN PHƯƠNG TIỆN:
	TT
	Nhãn hiệu xe
	Năm sản xuất
	Sức chứa
	Tiêu chuẩn khí thải
	Số lượng (chiếc)

	1
	
	
	
	
	

	2
	…
	…
	…
	…
	…

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


IV. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE:
	TT
	Nốt (tài)
	Số lượng lái xe
	Số lượng nhân viên phục vụ
	Ghi chú

	1
	Nốt (tài) 1
	
	
	

	2
	Nốt (tài) 2
	
	
	

	
	....
	
	
	


V. GIÁ VÉ VÀ CƯỚC HÀNH LÝ:
1. Giá vé:

a) Giá vé suốt tuyến:.......................................... đồng/HK.

b) Giá vé chặng (nếu có):


-  Chặng 01 (từ.......... đến…….......):........................ đồng/HK.


- Chặng 02 (từ............ đến …….....):........................ đồng/HK.


- Chặng.......................................................................................
2. Giá cước hành lý:

a) Hành lý được miễn cước:......................................... kg.

b) Hành lý vượt quá mức miễn cước:........................... đ/kg.

3. Hình thức bán vé:
a) Bán vé tại quầy ở bến xe:...........................................................................
b) Bán vé tại đại lý:............................ (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại).
c) Bán vé qua mạng:....................................................... (địa chỉ trang web).

	
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 07

	Tên doanh nghiệp, HTX:...........
Số:............../..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày... tháng… năm…


GIẤY ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TRÊN TUYẾN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Sở GTVT……..........................

1. Tên đơn vị vận tải:...................................................................................................
2. Địa chỉ:.....................................................................................................................

3. Số điện thoại (fax):...................................................................................................

4. Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến: 


Tỉnh đi................. tỉnh đến...............;  bến đi............. bến đến............. như sau: 

a) Chất lượng phương tiện: Chất lượng phương tiện, năm sản xuất, số ghế, trang thiết bị phục vụ hành khách, tiêu chuẩn khí thải.

b) Việc chấp hành phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô: ........................................................................................................................................
c) Các quyền lợi của hành khách bao gồm:……………....... (các dịch vụ phục vụ hành khách, chế độ bảo hiểm, số lượng hành lý mang theo được miễn cước).

d) Địa chỉ, số điện thoại nhận thông tin phản ánh của hành khách:…...................

Đơn vị kinh doanh cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.
	Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú: Trường hợp trên tuyến có nhiều mức chất lượng dịch vụ khác nhau thì đơn vị vận tải đăng ký từng mức theo các nội dung tại Mục 4.
Nội dung tiếp theo của Bộ thủ tục sẽ được đăng trên Công báo số 75 + 76, 77.
 


      VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN

                            Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, 

                            TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

                            Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291

                            Fax: 0613.847292
                            Email: congbao@dongnai.gov.vn
                            Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

                             In tại Xí nghiệp In Đồng Nai

                                                                                                         Giá: 18.000 đồng



























































































